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_lòng a La, u cứ kính tôn Huyét thánh va núi Ole 
riö ö luón, nên làm cho vua Adrianó đời thứ 2 dem lòng lo so 
| muon làm sao « cho tuyét dứt những dấu tích sự Thương khó 
m 2 núi Golgotha » mới wng cho. Nên chi vua ấy day lấp bằng 
_ eác hang hố, và làm cho các dánh chót ra bình địa. Nói tät 
$ mot loi, vua ấy dá làm hết sức cho núi ấy và các nơi xung 
__ quanh đồi ra khác xa chẳng còn thấy được như-trước nữa. 
E 3 Vua ấy lại còn phạm thượng đến doi cất chùa tai chốn ấy 
3 mi the but Jupiter vá Venus. 
+ Es “Nhưng ma vua vô dao nầy chẳng dé cach Ð. C. T. ; IN 
pe _ ty nó mà chỉ eho thiên hạ biết phân thánh mộ cách tổ tường 
a Vi lệ thế-kỷ thứ 4, bà thánh Hélène là mẫu hậu 
| ei oang dé có dao lá Constantin, nho on Chua soi long, day 
| dio lên má tìm chốn xưa tích cũ vá đã gap dang Huyệt thánh 
ting núi Calavariô. Khi ấy vua Constantin ra lịnh cất trên cho 
Baga đền thờ mà gọi rang: « lập một nơi trần thiết cho xửng 
` N chón xinh tốt hon các chốn thé gian ». 


E Mà hỡi ôi, cách vài thế kỷ về sau thì thành Giêrusalem 


A bi quan Persans chiém doat, cho nén dén the xinh dep 
aang trọng cả thé phải vách hư thành ngä, ra như một đống 
o tan. 
Be % Sau thì nhờ có một ông thánh làm thầy cả, tên là Modeste, 
ding của bố thí mà lập đền thờ lại. Người cất nhiều nhà thờ 
| 15 cho däng che phú các noi thánh noi núi Golgotha náy. 
Veo iy các nhà thờ ấy gọi chung là « nhà thờ của ông Modeste ». 
No má nim 1009, thi nha thờ nầy lại bị vua Hakem 
s bạo phá tuyệt di nữa. 
BI pin sau thì các hoàng dé Grécó lo cất các nhà thờ nhỏ lại 
5 là qui hiệp lại làm một nhà thờ cả. Trong các Hoàng để Ấy. 
| a thì ie yua Constantin Monomasque ( 1048-1130 ) có | 
o đền thờ ấy lại thành tất. 
À Năm 1130, khi Hoàng đế Constantin thănghà rồi 
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Thập-tự làm nhiều công việc cả thé, tu bồ nhà thờ ca lại, vá 
máng lễ lac thành năm 1149, giáp 50 năm lấy đặng thành Gié- 


rusalem. Đền thờ ấy hãy còn lại cho đến nay, mà ta mới đến 


viếng đó. 

Vậy, Huyét-thanh Ð. C. G. ở giữa nhà thờ ca nầy, dưới 
nóc tròn (coupole ) trong một cải hang nhỏ bằng cám-thach, 
còn các nơi khác thì cũng ở trong đền thờ Basilique sau sé 
noi rõ hơn. 

Huyét-thanh của Ð. c. G. thì xoi trong hông mót cái nông 
nui nhw ta sé thay sau näy. Mà boi ke có dao có lòng trong 
kính nơi ấy nền mới đục xung quanh nồng dá còn dé cải 
huyệt một mình mà cất chụp lên trên huyệt một cải nhà nhỏ 
vuông vứt bằng dá cầm thạch, như tôi mới nói trên đây. - 

Cải nhà ấy cũng lắm phen phải bị phá đi sửa lại vì việc 
bién dời mà tôi chẳng nói làm chỉ cho nhiều, e mỗi da đột 
giả vì phải ké sự nầy tích nọ lắng xăng khó hiều. 


Cai nhà nầy hiện làm sao bày giờ, thì là vốn của người 
Greco cất hình bổn góc ngay ( rectangulaire )8 thước bề đài, - 


5 thước bề ngang, có một cai nôc bầu trời ( dôme ). Phía mặt 
tiền chỗ cita cái thì có hai hàng chơn đèn sắp to.cao hai ba 
thước và bề tròn non 3 tất. Nhà ấy không trau giồi don dep chi 
đẹp, mặt tiền thi treo đầy những đèn nhiều kiều khác. Ta sẽ 
ro sau nầy vì làm sao vay. Đó phía ngoài Huyệt thánh thì làm 


vậy. Còn h piia trong thì còn y như trước, nghĩa là thuở tång 


xác Ð. C. G 

Cháng uña phải có viếng Huyét thánh Ð. C. G. má thôi, 
song phải có thấy lăng các vua ( le tombeau des Rois ) thì mới 
rõ biết mó má thuở đời Ð. C. G. ra làm sao. 

Trước hết là một cái phòng ngoài cất nơi miệng núi, 


phòng ấy gọi là Atrium. Còn phía trong, ở đàng sau phòng tiền 


đàng, thì có một phòng khác đề xác chết. Có một tim đá tròn 
quây, lăn trong một cải lòng máy đặng làm cữa ngăn phòng 
đề xác với phòng atrium, | 


Le. Pre 


- Huyệt của BD. C. G.. 
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Bên hữu phòng xác, chỗ bước vô, thì có một cái hóc dá 
đục trong núi bề cao khỏi mặt đất chừng năm tất. Ấy là nơi 
đề xác chết nằm. | 

Còn cha me, ban bữu của kẻ chết, thì ở bên phòng atrium 
má đọc kinh cầu nguyện lúc đề xác vào hoc. 

Thu ấy người ta chôn xác như cách sau nầy: Cái thân 
va chon tay thì bó cứng lại bằng vải và ướp thuốc thơm tho. 
Phải dùng ít là 100 thước vải mà bó một xác chết. Còn cái đầu 
thì đậy riêng bằng hai cái khăn theo tục lệ Giudéu. Đoạn lấy 


một cái khan liệm mà đắp trên xác từ chon cho đến vai. rồi 


mới khiêng đề trên hộc đá. Những ké đưa xác thì ở bên phòng 
gọi là Atrium, hát những kinh than, rồi đến hôn trán người 
chết, rồi lấy một cáikbán đắp đầu xác nằm đỏ mà bao mặ t 
xác lại, rồi mới lui ra. 

Sau hết lan cục dá mà lấp cữa huyệt lại, thì xác chết 
nằm lạnh một mình, trông trải rộng rãi, chang phải như xứ ta, 
liệm kín trong hòm chật chội. Mà bốn ngày sau thì mới niêm 
cửa đá lại. Sau mot it lâu thì mở huyệt ra mới được, vì trước 
thì xác đương sình. 

Bây giờ ta mới hiều vì làm sao ta thấy trong sách Evang; 
các người nữ nhon đức, khi gần đến huyệt Ð. C. G. thì hỏi 
nhau rằng: « Đây có ai mà lăn nồi cục đá lấp huyệt giùm 
cho ta ?» 

Nơi Huyệt thánh Ð. C. G., thi cai phòng atrium gọi là 
‹ nhà thở Thiên thần. » (chapelle de l'Ange ) vuông vire được 
ba thước. Gọi là « nhà thờ Thiên thần » vì nơi ấy lá nơi các 
nưưởi nữ nhon dire gặp thánh Thiên thần ngồi trên tấm đả lấp 


- huyệt dá län ra phía hữu rồi, mà bảo tin Chúa đã sống lại rồi. 


Tam đá ấy còn lại một miếng kham vào trong một trụ đả 
cầm thạch đựng giữa phòng atrium, ta lấy tay đá đến được. 

Vô phòng xác, phải củi xuống, vì cữa thấp. Bây giờ ta dã 
vào hang đá chật hẹp ( cái bầu đã hư lúng hai thể ky nay rồi) 
vuông vức chừng 2 thước, bề cao cũng chừng 2 thước. Ay là 
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Phía bên hữu thi hoc dá dé xác chết nằm cũng due trọng 
đá đó, Trên tắm đá lạnh léo, nhằm nhúa ấy là nơi xác của 
PÐ. C. G. đầy những vít tích mau mủ, nằm trọn hai đêm một 
ngày ! 

Ta chẳng đặng hôn kính tận giường đá ấy như hồi đời 
Thập tự, vì lối nửa thế kỷ thứ 16 vua Charles Quint đã lót lên 
một lớp đá cầm thạch trắng cho thiên bạ hỏn kính mà thôi. 
Vậy mà còn e quân Thó-nhi-ky tham lam lấy tấm cầm thạch 


trắng ấy chăng, nên chỉ đã đập cho nút ra hai cho hết gọi là 


của dùng được. 

Đạo Thiên Chúa, đạo Grecó, đạo Arméniens ding tấm dá 
ñy làm bàn thờ mà tế lé luân phiên nhau ngày đêm trong 
huyệt thánh B. C. G.. Đạo nào cũng lo don đẹp đồi đèn, chon 
đèn và trần thiết nơi huyệt nầy trọn mấy ngày lễ. 

Còn đạo Copte thì có bàn thờ riêng ở phía sau huyệt khít 
bên hông dá. Những kẻ giữ đạo Copte là người Egyptó. 

Chữ copte là boi thứ chữ Egyptó lộn với chữ Greed mà 


ra, cũng như chữ quốc ngữ boi chữ latinh và tiếng annam 


mà ra, 
= Xung quanh cải hnyệt theo hông nhà Barilique, thì có chỗ 
đề cho thầy cå các đạo tôi mới nói trên đây ở. 

Ngày thứ tư, 13 septembre, đúng 7 giờ ban mai, một thầy 
ca trong đoàn chúng tôi, quí danh là Monsieur de Trégomain, 
làm bề trên thiêng liêng trường quốc trí giảm thành Nimes, 
làm lễ hát cho chúng tôi chầu. 

Thật khi ấy mọi người đều động lòng sốt sắng vô nel 
Chúng tôi qui trước cửa Huyệt, nghe tiếng cha de Trégomain 
hát vang vắng, vì ở trong hang đó sâu. Boi đó, khi tới lúc bắt 
đầu hat mỗi cầu kinh thì người giúp lễ phải rung chuông cho 
người don ở ngoài nghe mà đánh dòn hat. 

Khi chúng tôi vào phòng xác chật hẹp cho đặng chịu ơn 
trọng, thì lòng chúng tôi ding sốt mến là dường nao! 

Báy giờ ta giả từ Huyệt thánh mà cứ nói theo trong 
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+ | ions trinb, háu khỏi. nói lộn xón về các cung thanh khác 
25 ở trong vòng nha the ca Basilique. Lần lần tôi sẽ yang theo 
a thứ tự. 

pa 

la. | | 

his 34 — San dén tho Gierusalem 


| = y hi y + ( L'Esplanade du Temple ) 

| Trở lại ăn lót lòng tại nhà « Notre Dame de France » rồi, 
| Eg thi chúng tôi di e chia Omar và sân đền thờ cù thành 
đi Giêrusalem. 


LÊN Chúng tôi lên trên mol nơi cao gọi là núi Mont Morian 
bs bằng thẳng, hình thé điền, bề dai chừng 500 thước, bề ngang 
i 300 thước. 

TE Ong thanh Abraham dá toan giét con la Isaac 1 ma tế lễ 


Chua trên nui Morian nầy. 
De Cũng trên núi nầy ma lớp sau vua thánh Davit cất một 
đền thờ má ta ơn Chúa. Nhưng mà con người là Salomon được. 


"`... phước cất đền thở hoàn thành lối nắm 1000 trước Chúa giảng 
| sinh. Đền thờ ấy làm trọn 7 năm mới thành tất. 
| E Bốn tram hay là 500 nắm vé sau thì đền thờ ấy bị quân 


Chaldéens đốt pha; rồi có một ông hoàng boi dòng vua David 
i cất lại, và 18 năm trước Chúa ra đời, thì vua Herode l'Idu- 
à méen tu bó thém cho xinh dep. 

> Đền thờ nầy dang phước rất trọng thay Con-Ð. C. T., rồi 
| sau lại bị phá tuyệt như ta đã thấy. Thuở ấy đền thờ nầy gọi 
là «sức mạnh nước Israel và là sự đẹp nhãn con người. » 

Mà khi ấy đền thờ Giêrusalem đề thờ phượng ai? Theo 
luật cũ, thì đền thờ Giêrusalem là cung thánh của P. C. T, 
thật, của Chúa Jéhovah ! Trong mấy ngày lễ thi dàn Giudéu 
đến mà dưng của lễ, còn trong các nhà thờ Synagogues hoặc 
| tại Giêrusalem, hoặc nơi may làng trong xứ Palestine thì đề 
má đọc kinh, hát hay là đọc Sám truyền. 
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Trong các nha thờ Synagogues ( của đạo Giudéu ) thi có 
một cái nhà tạm và mội toà giảng. Ai muốn lên toà giảng mà 
giải nghĩa Sam truyền cũng được. Böi đó cho nên Ð. C. G. là 
người Giudêu, được đến giảng dạy trong các nha thờ Syna- 
gogues như mọi người. 

Tôi xin cắt nghĩa sách Sam truyền hoi dời ấy, kéo đến sau 
quên đi chăng. Sấm truyền đời ấy thì viết trong một lá da, he 
đọc thì một tay cầm, còn một tay thì thảo ra, và phải cầm một 


cây đũa mà đò. 

Còn đền thờ kề chung với các nhà xung quanh, thì được 
200 thước bề dài, 100 thước bề ngang. | | 

Chính gitra den thờ, thi có nơi gọi la L'enceinte Sacrée là nơi 
đẻ lam cung thánh, bé dai 30 thước, bé ngang 10 thước, bề 
cao 15 thước. 

Trong cung thánh thì có mot cái phòng gọi là phòng 
« Thánh trên hết các thánh » ( Saint des Saints ) tối đen như 
mực, vuông vức 10 thước. 

Trong phòng « Thánh trên hết các thánh » ( Saint des 
Saints ) thì có một cái bàn bằng vàng trên ấy de Hóm bia 
truyén Thiên Chia, là một cai rương bằng cày cetin, bề đài 1 
thước ba, bề ngang 7 tac 8, đựng 2 tam dá điều rán Chúa. 
Cay gây của Ong Aaron và bình bang vàng đựng trái Manna. » 

Trước cải phòng « Thank trên hết các thánh » thì còn một 
cai phòng khác gọi là « Saint » ( Thánh ) dài 20 thước ngang 
10 thước, cao 15 thước. Trong phòng ấy thì có bàn thờ thuốc 
thơm, 5 chon đèn bảy ngọn, môi ngọn có một cải đèn dầu 
thắp ngày đêm trên nim cải bàn bằng vàng dang lam bánh đề 
lúc ăn chay ( pains de proposition ) bánh không bò men, loa 
đồng ( les trompettes ) dùng đời trước như bay giờ ta dùng 
chuông vậy. 

Phòng « Thánh » và phòng « Thanh trên hết các thánh », 
thi trần thiết trang lệ phi thường. 

Có một cái cửa, cảnh mở bei, treo một tấm màn bằng 
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lua mông ( byssus ), màu xích ngọc ( hyaeinthe ) mau tia và 
7 ee huỳnh. Khi Ð. C. G. tắt hơi trên cay thánh Giá thi màn 
— nầy xé ra làm hai bỡi phép la. 
—— Trước phòng « Thánh » thì còn một chỗ gọi là « Maos » hay 
la « Parvis des Prêtres » nơi riêng các thầy cả ở, chính giữa có 
= « bàn thờ dé dung của lễ ». 
Er Chung xanh cái phòng ta mới nói thì có « sản tién dang 
cho dan Isarae » ( Parvis des Israelites ) ben hữn bên tả thì đề 
= cho nam nhon, còn phía trong thi đề cho phụ nữ. 
Sau hết còn một nơi rộng lớn bao trùm cả «sản của dán 
Isarae » nơi ấy gọi là « Parvis des gentils » ( sân của dán ngoại ). 
Có một mình thầy cả chính ( Grand prêtre ) co phép vào 
_ phòng « Thánh Iren hết các Thanh» mà một năm một lần mà ` ' 
E thôi, là ngày Phanxica, b | 
} Còn thầy cả thường, (bì ở tại phòng riêug gọi là « Parvis 
AS _ des Prétres » mà thôi. 
3 « Sản của dân Isarae » thì đề cho dan Giudéu mà thôi. Cam 
hi: : nhặt chẳng cho ai vào, bang trai linh phải xử tứ. Sau hết 


` TUN 
ys 


`... «san của dàn ngoại Gentils, thì dé cho mọi người vào ra thong‘ 
| + 2 thả, chang ngắn cẩm. 

ee. B. C. G. chẳng phải thuộc vé dong Levi, nghĩa là dòng 
ing quốc thích như ta nói theo đời nay, nên chi Người chang duge” 


k vào các phòng của thầy cả, nhưng ma được vào sån của dàn ` 
| ngoai, hay lá « san của dan Isarae » như thường dan. 301 dé 


| i gen những tích chép trong Sam truyền thi dá xảy ra nơi các | 
| = | phòng ấy, như từ khi « Dem D. C. G. vào dën thánh »( Présen- 

| q tation au Temple ) cho dén ngáy ( Lễ la » ( Rameaux ) À 
he. Toi nghiệp thay ! Vua trên hết các vua, wà chẳng ai nhìn À 


D, tói. Chúa cá trén dát, má chẳng ai biết tói ! Chúng tbi như | 

| dan hen! | 
F Cũng tội nghiệp bấy ! đền thờ bõi chang nghe Chúa phan 

ˆ tiên tri, mà ray phải chẳng còn « da chồng trên đá », đến đồi 

Ì... những chon đèn bảy ngọn, bàn làm bánh, những bình quí giá 
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van vân. Kho tan vỏ gia, phải bị đoạt mà chở dưới một chiếc 
tàu, rồi lại bão tố mà chim đi, nên chỉ những vật bảu g2 nay 
hãy còn nằm đáy bién. 


Bay giờ ta thấy đi gì, chỗ khi trước là Đền thờ của Chia? - 


Thay một cai chia! ! ! 


35. — Chùa Omar. 


Kinh khiếp thay vì loi Ð. C. G. phan trước: Chang những 


là Đền thờ chẳng còn « đá chồng trên đá » mà lại như ta mới 
noi, thấy lớp sau thì chó ấy thành ra một chỗ chứa những 
dó ué nhớp nhúa do day trong thành Giérusalem. 

Nam 638, khi quän Hồi-hồi chiếm cứ thành rồi thì chinh 


than vua nó là Omar ra tay má bang đất ra cùng cúi đầu trước, 


Huyệt dá thánh một cách khiêm nhượng. 

Boi Mahomet ( ta đã rõ lịch sử trong một đoạn trước rồi ) 
xưng mình là kẻ Ð. C. T. sai ở tại thành La Mecque má bay 
qua thành Giêrusalem cho đặng làm phép đền thờ, nên Omar 
là môn đệ của người, tinh cất trên nền đền thờ cũ một cái chùa 


như chùa Kaaba tại thành La Merque vậy. Song le Omar cất 


chùa ấy không thành, như vua David cất Đền thánh vậy. Cách 
50 nim sau thì óng Abd-El-Mélik cất chùa ấy huờn thành, 
Song boi Omar xướng lên, nên đề tên là chùa Omar. 


Đến năm 1099, thì chùa Omar nầy phải bị phá như các. 


nhà thờ, các chùa miễu trong xứ ay. Là lính thäp-tır lay chùa 
ấy mà làm nhà thờ, rồi sau thì kẻ có đạo lại bị vua Saldin 
Hồi-hồi, mà thất trận thì nhà thờ trở ra chùa lại, 

Như ta thay ngày nay, thì chùa Omar hình bat giác, mỗi 
giác có 27 thước. That là khéo léo cơ xảo, trau giồi rät đẹp. 
Bề châu vi cái tháp được 21 thước. Cột thì toàn bằng cầm 
thạch qui giả. 


q 6 Những kiến cửa só ( vitraux ) thì là TH nhứt, lạ mắt ta 
; $ lam, chẳng giống như kiến phương Tây. Nhưng má muốn 
TAS _ giải cho ro hơn, thì tôi xin nhượng lời cho các Cha dòng Mông- 
ge Triéu. 
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_ « Rap những miếng nhỏ nhỏ cắt ra vào cữa kính có một 


mau mà thôi, thì thấy được nhiều màu, lại đẹp chẳng thua 
gi cửa kiến của ta. Chẳng phải rap bằng chì, song le bang 
thạch cao, còn phía trong thì có lưới bằng sành cho có sự 


sảng gigi quá, nên chi trong chùa nhà đó nửa sáng nửa tõi, 
coi iém mât oai nghỉ. » 
Còn tôi thì tôi them rằng : hé đứng xiêng xiéng mà ngỏ 


thi mấy cái cita kính ấy giống như ô ong lớn vậy, va cắt ra 
-_ nhiều miếng có hình bốn góc bằng nhau, vừa riêng với cái 
Cita, Nhưng mà khi đứng ngay cita ấy mà ngó thì su sang ở 
ngoài giọi sô đẹp chẳng có chỉ bằng. 


Còn phía ngoài chùa thì cũng đẹp vậy, vì cần bằng sành 


màu xanh. 


Ò gitra chùa, có môt hòn dá xung quanh có rào sắt phết 


SA vàng. Hòn dá áy gọi là Sakrah trên nóng Moriah, quán Höi- 
____ „hồi sùng bái lắm. Ban tho de dưng của lẻ hồi Đều thánh còn, 


thì ở tại chỗ ấy. 
__ Gó ý cái nầy là: Những đồ vẽ ta thấy trong chùa chẳng có 
bức nào có hình người ta hay là thú vật. 
Vào chùa nầy, ta phải giữ theo phép của Hồi-hồi, là phải 
mang giày hàm ếch vo trong giày tây mà di, cũng như khi ở 
¡2 A44 EM hay là Damas. Thấy nhiều miếng giẻ rách treo 
ton ten đầy dưới cita só. Đạo Hồi-hồi, khi nào đau bịnh rét, 


thì láy áo quán có măc trong lúc binh má treo trong chùa, 


cho khuyên binh. 
- Tội nghiép cho Allah! lãnh mấy binh rét đó ma phải 
chết còn gì. Mà không sao, Allah Hư: Mà biết là phải chết 


ego ARA 


_ Con một cái chùa khác ở gần chùa Omar, cũng trên nồng 
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ấy, gọi lá chùn El-aksa chỉ nghĩa là ở xa thành La Mecque 


hơn là chùa Omar. Chùa El-aksa chẳng có chi lạ, dai 9 thước „ 


ngang 60. 


Ở chính giữa một khoản trống, bên này là chùa Oued | 


một bên là chùa El-aksa, thì khi trước là đền của vua Salomon 


o, 
« Đền ay cất bang cây lấy trên núi Liban, bề dai 100 thuée 
mộc ( coudée ) bề ngang 50, bề cao 30, có ba từng lầu, mỗi 


từng cỏ lỗ phòng, cong là 45 phong. » Đền ấy đã hư nat đâu 


mất. 


Đứng tại nồng nầy ngỏ ngay thì thấy « Cữa phét vang » 
hay là « Cita rộng » (Porte dorée, Porte spacieuse ) mà cũng. 
gọi là « La Belle ». Cira nầy rộng lớn. Ay là cửa thuó xưa D.C. 


G. vào thành Giê-ru-sa-lem cách khỏi hoàn vinh hiền ngày lễ 
lá. Má cita ấy đã bít lại làu rồi và chắc phải bit như vậy 
lâu nữa, Vi dân Tho-nhi-ky tin chắc chau nếu ngày nào cita ấy 
mở ra thi dan Frandjis ( Langsa ) sẽ lấp thành Giérusalem. - 

Dân Thó-nbi-ky chẳng dé làm như vậy là ứng nghiệm lời 


của tiên tri Ezéchiel; « Cita ấy phải đóng lai và chẳng con mó 


ra nữa, chẳng có ai qua được, vì Chúa đã đi vào cữa ấy. » 

Vua Héraclius đã thang vua nước Perse, Chosroés, cũng 
đã vào cữa nầy cách trọng thé, mà cây thánh Giá thiệt vào 
thành Gié-ru-sa-lem đã lấy lại được của dân Persans. 

Bỡi nói đến cây thánh Giá, thì tôi xin trích lục một bài 
đăng trong một số bảo « Pellerin », Bài nầy nói y như tôi đã 
kê thuật các tích tôi thấy lic đến viếng Huyệt dá Thánh, về sir 
ba thánh Hélène tim được Calavariô. 

Su khéi hoan cay thanh Gia that. 

Vua Héraclius thang vua Chosroés ( 622 ) 

Khi Ð. C. G. sinh thì rồi, thi quan Giudéu ném cây thánh 
Giá của Người và của hai người kẻ trộm trên đống rác rớm ở 
dwói chơn núi Calavariô và lấp đất lên trên, Chúa đề cho ba 
cây thập tự ấy phải bị chon lấp tron ba đời. Thuở ông thanh 
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Macaire lam Giám mục cả thành Giérusalem, thi bà thanh 
_ Helene vưng lịnh vua Constantin, đến thành Giêrusalem 

( năm 339 ) mà đào bươi đất, hầu tìm cho dang cày thánh Giá 
Chúa cả dùng chuộc tội thiên hạ. 

Xung quanh núi Golgotha thì kẻ ngoại và quan Giudéu 
chất chứa những đồ hư, đồ bỏ thành núi, hầu làm cho chỗ ấy 
ra khác lạ. - 

“Năm 136, vua Adriano lại cất một chùa tho Vénus trên 
chót núi Calayarió cho kẻ có đạo hết nhìn được chô cù. Nhưng 
má làm như thế, chẳng những là cho dé nhận là núi Calavarió 

thật, mà lại tìm cây thanh Giá mau gáp nữa. Vậy tìm được 
_ bên hướng đông núi Calavarió 3 cây thánh Giá. Cay thánh 
Gia của D, C. G. hãy còn tam bản khắc hiệu Người (INRI) 

Bà thánh Heléne bén cất một đền thờ rất trọng vọng, bao 
cây thánh Giá thật ấy bằng bạc đề trong đền thờ ấy mà thờ 
kính. Nhung mà cây thánh Giá chẳng con ở lầu trong đền thờ 
ay được. Vi nắm 614, Chosroés là vua nứơc Perse, gay cuộc 
chiến tranh với Phocas rồi gày với Héraclius là hoàng để 
Constantinople, chiếm cứ thành Giérusalem, dót phá tan tành, 
bán ké có đạo cho quàn Giudéu bắt làm tôi moi, và đem cây 
thánh Giá thật qua thành Chesphonte, ở tại sông Tigre. Cây 
thánh Giá, tuy là bị cầm tù mặc lòng, song le quân nghịch 
chang dám khinh dé, một kính trọng han hoi. 

. Trong hạnh vua Héraclius, Suidas làm chứng rằng : den 
dời vua Chosroès không dam đem cây thánh Gia ra khỏi cái 
bao bạc 

Vua Héraclius ngã lòng, hòng toan trở vé thành Carthage 
với của cải đã chất sẵn dưới tàu. Mà Giám mục cả thành 
Constantinople, là Sergius dem vua ấy vào nha thờ mà an ủi 
cùng bảo phải thề đồng sanh đồng tử với dàn xã 

__ Từ đây, Héraclius trở ra người mới. Vua cử ba đạo binh. 
Hai đạo thì chống với binh Avares và Bulgares, mà vua Chosroẻs 
đã kéo theo phe nó. Còn một đạo thì Héraclius cầm dầu, kéo 
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thang dén nuóc Perse, hiép vói binb Croates vá binh Serbes 
mà dánh phá. Khi ấy nước Serbie phải bị giặc tran đến, thi 
vua Chosroés thất trận tại sông Ninive, lại bị giảng ngôi, bi 


cầm tù trong đền và bị con nó là Siroes giết. Siroes lên ngôi: 


kế vị ( 622 ) 

Tân quan nầy lo giao hoà với vua Héraclius và bỏ những. 
xứ đã chiếm đoạt, cùng trả cây thành Gia thật lại cho Héra- 
clius y nguyên, cũng còn dé trong khuông của bà thánh Héléne 
dá làm bằng bạc mà bao lại. 

Cho ding doän lại sự toàn công thang trận mình thì vua 
Héraclius day làm một khuê bài, khác một bên thì ảnh của 
người, mot bên thì hình thánh Gia đã triệu về được 

Sau thì vua nầy chính thân người mặc do dân ngheo 
đi chơn không, mà vác cây thánh Giả ấy vào thành Giéru-. 
salem. 

Thiên hạ liền tôn kinh thánh Giá muon phần. Sau thì 
lay ra từ miếng nhỏ mà phan phát cho cả thể gian. 


ik 


16 — Nha tho ông thánh Giacóbé tiên. 


Khi viếng chùa Omar rồi, thì dá quá 11 giờ. Chúng tôi 


trở về nhà « Notre dame de France » mà trong trí còn nhớ những 
tich niệm về den thờ thành Giérusalem. 

Chúng tôi dùng bữa rồi, thì lo ngủ trưa, cần kip trong xứ 
nầy là xứ nóng nuc hơn xứ Nam kỳ ta ! 

Ở day, 3 hay là 4 giờ chiều di ra ngoài đường mới được, 
vì nắng gắt lắm. 

Ba giờ rưỡi, chúng tôi đến nhà thờ ong thánh Gicöbe tiền. 
Ở xứ nầy ra ngoài phải đội nón trắng, che dù, mang kiến 
đen. 

Nhà thờ ông thánh Giacôbé tiền là nhà thờ của Giám mục cå 
người Arménien tại đây. Ông thánh Giacôbê là anh ông thánh 


4 
N 
i 
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_Gioan di xứ Dé Eapagnis ) trở về, bị tử đạo năm 41, 
_ bỡi lịnh vua Hérodê Agrippa, 
=: Vì lẽ ấy mà xương thánh người sau thì đem về thành 
Compostelle ( thuộc về nước Hiphanho ), cho nên xt nầy 
| thành ra một nơi thiên hạ năng đến viếng. 
Lai cũng vì lề ấy mà nước Iphanho tôn kinh ông thánh 
m tién vá goi người như lông đồ đầu hết trong xt va 
Y chion người làm bon mang. 
Vay nhà thờ « ông thánh Giacóbé tiền » ( Saint Jacques le 
jes) là nha thờ của dan Arméniens có dao tai Giérusalem, 
5 _Số dân. chừng 1000 người, ở xung quanh nhà thờ ; cho đặng 
M 7 ann vực nhau cho khỏi dan Thồ-nhỉ-kỳ hiếp đáp. 
"Tại nền nhà cũ của thầy cå Anát xưa, thì bây giờ có một 
N nha thờ nhó & gin chó óng thanh Giacóbé chiu tir vi dao. 


và 


17 — Nhà thờ Ð. C. B. lia thế. 

Bốn giờ thì chúng tôi đến nhà thờ P. C. Bà lia thế ( Eglise 
de la dormition de la T. Ste Vierge A däng chäu phép Minh 
Bam: Chúa. 

Chỗ nầy là chỗ Ð. C. Ba sinh thì. Khoản đất cất nhà thờ 

FA hè trên dánb núi Sion, cao hơn hết tại Giêrusalem. Năm 

as Es - 1898 vua Sultan Thồ-nhi-kỳ đã dưng sở đất ấy cho vua 
Guillaume H (cựu hoàng dé Allemand )lúc vua ïy du lịch 

- bên Bông phương ( cho nên nhà thd nầy thuộc về nước Alle- 


_ magne.) 
a Er Mot hoi có dao thành Cologne lá một thành có dao nhiều 
in ng nước Allemagne. Có lập trên khoản đất à ay một viện tu 

cho các cha Bénédictins de Beurron dang coi sóc nhà thờ Ð. 
cản . Ba sinh thì hay là Möng-trigu. 

8 wrens đặt da năm 1900 va làm phép năm 1910 lúc ong 


_ hoàng Eitel-Fréderic, là con vua Guillaume II viếng thành 


= er 
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18 — Saint Pierre in Gallicantu. | 
( Chỗ xưa ông thánh Vêrô chối Chúa. ) Y 

Viếng nhà tiệc li rồi, thì các cha döug Mông-triệu, đắc 
chúng tôi viếng một khoảnh đất rộng lớn minh mông của các ` 
Cha mua. Khoảnh đất ấy có giả trị lớn về sử và về cố tích, gọi 
là Saint Pierre in Gallicantu ( Tiếng gà gáy ) ở về hướng đông 
núi Sion. Ở đây thì thấy trọn cả chỗ thành cú Giérusalem. 

Vì đạo và vicó tich mà các cha dòng Mông-triệu mua 
khoảnh đất nầy cho đặng đào lên mà tìm tích xưa. Nhờ trì chí, 
mà các Cha tìm được những là : Cổng nước, mồ má, hồ nước, - 
lường, của dán Hêbêrêu cân lúa, một cải nhà xay Giudén ; 
nhà cữa và một con đường lót đả, với một con đường khác có 
näc thang An xuống chỗ Siloé cùng nhiều chỗ xưa thuở đời 
BGG, 

Có lẽ tưởng được nhà thầy cả Cai-pha cất trong lối khoảnh 
đất nầy, nhưng chưa nhứt quyết, vì hãy còn đào mà tìm. 
kiếm, Nghỉ được vậy là vì có gặp được cũng trong khoảnh 
đất nầy dau tích một cải nhà thờ xưa mà ké đi viếng Thanh 
địa buồi đầu gọi là « nhà thờ cả ông thánh Verö chối Chúa, hay 
là ông thánh Vérô ăn năn thống höi( Basilique du Reniement 
de Saint Pierre ou du Repentir de Saint Pierre ) Lai cüng có 
nhiều có tích nhiêu chứng về su ay. 

Dầu vậy mặc lông, ta cũng nên nhớ lại rằng ông thánh: 
Vêrô chối Chúa trong sân nhà Anát, Cách một cháp thì chối 
lần thứ hai. Khi dẫn Chúa đến dinh Cái-pha, thì con gà cất 
gay. Người đi ngang mà ngó ké đã ở bất trung một cách phiền. 
muộn và mến thương. Nên chỉ ông Vêrô đau đớn trách mình, ` 
liền vào trong một hang đá gần. đỉnh Cai- pha ma ăn nee 


khoc loc. 
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TH Vậy Sở. lẽ tại ché hang đá ấy, hay là lối đó má ER ta 
et « đền thờ ông tháuh Vêrô ăn nán thống hối. » _ 


e 
19 — Đền tho ông thánh Etienne. 
= "I Ngày thứ 5, 14 Septembrs, 7 giờ rữơi thì chúng lôi di 
bác “chon (bộ )( vì di ra khỏi thành mới di xe ) đến nhà thờ cả 
Ong thành Etienne của cáccha dòng Dominicô ( Pères Domi- 
_ nieains ) cai trị, cho dang chầu lễ hát. Một thầy ca trong đoàn 
_ chúng tôi, qui danh là Monsieur l'abbé de Tréhion đứng tế lẽ. 
aa là Bề tên nhà trường Séminaire thành Saint Brieux đã 
_ thong thái, lịch lãm, mà lại khiêm nhượng lắm. 
Có quan lãnh sự Langsa, it người dờn bà đầm với một it 
_ viên quan chầu lễ. Cha bề trên Olivier giảng một bài giẳng rất 
` Khi lễ đoạn, thì các cha đãi chủng tôi một tiệc « điềm 
… tâm», Có quan Lĩnh sự và những kẻ tùy tùng ngài và cha Bề 
___ trên cA dong ông thánh Dominicô. 
= = Cha Bề trên nầy tướng mạo phương phi, tóc râu bac như 
tuyết, nơi ngực đeo khuê bài Ngũ đẳng bội tỉnh chói lói nơi 
x = áo dong trang người mặc. Cha là một thầy cả thông thái mà 
A lai khoa ngôn ngữ và sáng trí. Vi khi dùng « điềm tam » rồi, 
3 thi Cha mở lời chúc mäng đoàn chúng tôi cing nói qua một 
_ cách sâu xa về việc can qua buồi trước, nhứt là về sự Hồng- 
| 3 $ mao chiếm xứ Palestine, 
= Xứ nầy người ta kính nhường bề trên nầy lắm, vì là một 
tay điễn thuyết đại tai. 
$ “aK Tôi thuật lại cho độc gia biết vé bữa ăn nầy chẳng qua lá 
cho dang ngợi khen một Cha tuói cao mà lịch lãm, thông thái, 
_ mà tưởng tặng khen bấy nhiêu = chưa xứng với tài của 
3 ed ười vậy. 
ER Ta nên đến vs nhà thờ ông thánh Etienne vì lẽ sau 


a... 
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- Truóc hết, nhà thờ nầy cất trên một nền nhà thờ BEEN 
là nhà thờ bà Eudoxie, nhắc cho ta nhớ tích ông thánh Etienne 
trí mạng chi thủ, làm thầy pho té, bị ném đá và an tang tại day. 
Còn tên Eudoxie là tên một bà hoàng hậu đã cất một nhà thờ. 
hồi thé kỷ thứ 5 mà kính ông thánh Etienne bị tử vì dao. 


Vã lại cũng là nơi có xưa, như nhà dưới quan Philató, má d as. | 


D. C. G. chịu danh don (la Flagellation. ) 

Bây giờ ta hãy nghe Đức cha Landrieux chép vé sự Pp. ro 
G. chiu danh don. Ae 

«Su Ð. C. G. chịu đánh đòn chẳng phải đánh bằng roi 
như bên Tàu. Cũng chẳng giống cách của lý hình Roma dùng 
roi gậy hay là gậy bên Đông phương. Gó lề tựa như roi gân 
bò, đầu có móc sắt của Nga-la-tư dùng vậy. 

Roi quan dir dùng mà đánh Ð. C. G. là môt thứ roi cảng $ 
vän, báng da cúng và bén ; bång dáy hay là bang day sat có 
đầu chong gai. | 

Hình phat đánh roi là một hình phattheo luật. ÔNG luật, 
nhưng má đề phạt những tôi mọi mà thôi. 

P. C. G. vì bề ngoài lấy minh làm tôi mọi ( atin servi 
accipiens ) nên muốn lãnh lấy hình phat ấy trong khi Người. 
chịu nạn. 

Nhiều khi kẻ bị gia hình phải chết vì bị đánh đòn, thật là 
một hình phạt rất độc 4c như văn thi Horee đã nói ( horribili 
flagello ). Theo luật thì phải đếm cho 40 roi, Kẻ lý hình Nó À 
danh ba hiệp. mỗi hiệp lá 13 roi, T 

Các thánh đều đồng một ý mà nói vớ: luật cham ché 
bớt, thì mot tên độc ác con nhờ được, chí như Ð. C. G. thì 
chẳng được vậy. Quân dữ cứ đánh luôn, chẳng hề đếm, ma 
cũng chẳng ngừng tay. Ấy chẳng phải là quân lý hình thi hành. 
ån của quan toà, song le là địa ngục dùng ay ké tho ee 
nó má làm cho đã han vậy. 

_ Những kẻ có đạo đầu hết tôn kính nơi Ð. C. G. chịu đàn ki 
đòn lắm ; song cái nhà thờ họ cất trên chỗ ấy, đến sau thì - 
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Trước hết là một cái phòng rộng dé cho gia quyến người. hz 


chết doc kinh v. v. Kế đó thì có một cải cita thấp và hẹp, có ~ 


một hòn dá hình như cái cối họ lăn, mà lấp huyệt lại. Tấm dá 
ấy bay giờ ta còn lấy tay đá đến được. Kế đó nữa là một 
phòng thứ nhì. ER 

Tại Huyệt dá thánh thì có một phòng xác mà thôi. còn 
tại day mỗi phía phòng mỗi có một phòng xác, cửa cũng phải 


lấp bằng viên đá, như ta còn thấy được một hai tám.-Bói vì i al 
mỗi miču chôn 4 tử thi, thì lề có nhiên phải lấp eữa mỗi phòng rer 


xác, kéo lây hôi các lăng miéu khác. 

Thuở ấy chôn xác được hai ba tuần lễ rồi, thì ho mở cita 
huyéi ra vò hai. Ho cắt nghĩa ring: mấy cái phòng xác ấy có 
ba thứ gọi là chambres funéraires simples, fons hay là 
areosolias. 

Trong các mó má của ké giàu có họ thường chôn thes 
nhiều đồ châu bau như ta còn thấy trong xứ An-nam ta, Boi 


đó thường gặp việc phá mồ phá má. 


.. 


21 — Núi Olivêtê. 


Lối xế trưa. thì chúng tôi đi lên núi Oliveté, 

Ô trong thành Giérusalem ngó qua phía mặt trời mọc, thì 
thấy có một cái núi che khuất biền( Mer morte ) và sông 
Jourdain. Núi ấy cao từ 80 chí 100 thước là nhiều, kêu là 
Djébel hay là núi thánh, mà ta gọi là núi Oliveté. = 

Con noi vé cay oliviers thi pay giờ chang còn bao nhiéu, 
Nhưng mà hồi đời PÐ. C. G. thi nui ấy rất thanh mau, phút là 
cây oliviers thì nhiều lắm. | 

Ta nhớ lại lời Ð. C. G. chúc đữ thì rõ vì làm sao núi 
Olivêtê ngày nay phải khô khan cän tao như vậy. 

Núi Olivété có danh tiếng bởi các việc của Con Ð. C. T. 
đã làm trước khi chịu nạn. Vậy ta hãy nhắc lại theo thứ gii 
ở lối noi núi thì : | 
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nay: da u r Chúa phản nido về es sau hết t thành Giêrusalem 
y Phan xét chung. Ð. C. G. giảng dạy lần sau hết và 
lời Người dạy bảo các thánh Tông đồ. 
a hết là B.C.G. thăng thiên, cũng ở tai nơi núi nầy. 
các việc ta mới kề ra đó, thì ta còn thấy được một đôi 


Dr 


= Chúng | tôi khởi sự đi viếng Chúa Thăng Thiên, trước hết 
( : ra quée de l'Ascension ). Chùa nầy ở trên đẳnh núi Olive- 
o nên. chúng tôi phải đi xe song má mà lên. Đường đi thì 
nh oo lôn lộn như khu ốc. Nếu đi bộ theo triền núi, thi 
à núi cho tới thành chẳng quá một ngàn thước, như 
tro vu Ach Evang nói rằng: «Đường đi cách một ngày sabbat. » 
pes “Trời nóng như lửa đồ, mà Chúa biết cho long chúng tôi 
“a ¢ ao lén núi nầy lá dường nào ! - 
». a O Ở đây thì những nhà thờ. chùa miễu cũng phải bị nay 
phá m ai lập. Vón Chủa Thăng Thiên trước là một nhà thờ cá 
cin bà thánh Héléne cất, rồi lại phải bị vua Chosroés nước 
rse phir tan di như tôi đã nói trong khoản cay thánh Giá 
ùn Sâu à thì cất lại mà phải bi phá nữa và cất lại một lần chót 
nên chùa. 
Áy vay tai nui nay là lop tuóng chung tẤt về sự Chuóc tội 
loài người cün; s như tai Nazareth là lớp đầu vậy. 
er i né nay, các tháoh Tông đồ và món đệ cả thay là 120 
được y ptiép te cao trong hơn các phép lạ khác, là B. C.G. 
ngi ey i Tri sau khi täy Chúa sóng lai khói hoàn. 
E ‘a biy dé Sấm truyền lai cho nhớ rõ hơn : « Khi Người 
n đứt lời đoạn, trước mặt các thánh Tông đồ, Người ngự 
trời, có mây bao phủ xung quanh. » 
K na € Eur về trời, thì còn đề trên hòn đá hai dấu 
thánh. Judi. Page mà còn eh được dấu bàn 
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Dattes ) ; cũng như gọi làng Bethphagé là « nhà có trai sum 
nhiéu » ( maison des Figues ) | 

Chúng toi ghé lai một cái xóm lôi thôi hết sức cho dang 
viéng mó ong thánh Lazarỏ. Vi co mồ thành nay mà người ta 
gọi chỗ nầy là Lazarium mà dân Aráp lại doi ra là Elazarieh, - 

Mồ Lazarỏ cũng như miéu các vua, mà chúng tôi đã thay 
rồi, nhưng mà nhỏ hẹp hơn, 

Ay là một hang dao dưới đất, có một cái thang 26 nấc đề 
đi xuống, mà hẹp lắm. 

Cải phòng thứ nhứt thì vuông vic 3 thước. Cai phòng thứ 
nhì, là cái phòng xác, thì có một viên đả đề lấp cữa lại 

Đã 6 gid tõi, nên viếng mồ nầy phải cầm đèn cay trên tay 
cho thấy đường. 

Huyệt ông Lazaró giống như mién các vua và làm theo 
kiều arcosolia, nghĩa là cho dang chôn ba xác chết, 

Xưa hồi thế ky thứ ba hay là thứ tư, thì có một cải nhà 
thờ trên chỗ huyệt nầy, mà bây giờ chẳng còn. 

Ta đã biéu rd mó má tại Giêrusalem, thì bây giờ ta cũng 
nên biết dòi đều khắc nữa. | 

Trong các mó má đời xưa, thi người ta ( là những người 
thuộc đấu xưa tích cũ ) thường tìm gặp những ve nhỏ bằng 
albatre, mà cải họng đã bề ra rồi, 

Ay là ve « fracto alabastro » đựng dầu thom mắt gia, mỗi 
ve giả « 3 tram đồng » là it. Như Giudà khi thấy bà thánh Ma- 
dalenna rửa chon Ð. C, G. bằng dầu thơm mà chẳng rửa bằng 
nước như theo tục lệ, thì bỡi bồn tính tham lam hà tiện, nen 
la lên rang: « 3 tram đồng một ve lận, » 

Bởi tối, không còn thay rõ, nên chúng tôi vội vã trở lên xe 
mà về thành Giêrusalem, 
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24 — Lén nüi Calavariö. 


Höm nay là ngày thứ sau 15 septembre, là ngày rất thánh, 
— lầ ngày ta trông cho mau tới tại Giềrusalem näy! 


à Va lai hom nay là ngày thứ sáu, chúng tôi lên núi Ca-la- 
va-riô, cũng như D. C. G. xưa vác cây thánh Giá nặng nề mà 

d lên núi näy cách dau dón cho đến núi Calavariô. 
` Nhưng mà khác là chúng toi đi Dang thánh Giá chẳng 
4 tring giờ của B.C. G. di và nhút là chang có chút nào dau 


wi đớn cực lực như Người thuở xưa ! 
Trước hết, chúng tôi chầu lẻ tại núi Calavarió đúng 6 giờ 


4 -ruój cua cha Bề Trên Olivier lam, và rước lễ nhw moi ngày 

E | chúng tôi hằng chịu on trọng ấy. | 

LÊN —_ Làm lễ nầy có ý cầu xin cho các binh lính tử trận và cho 

| những quan lính má có cha me xin. Bi đỏ cho nên ten của 
E kẻ chết ấy đề trong một cái túi nhỏ ma dë trên bàn thờ chô 


cha làm lé. 
Bày giờ ta xin nói theo thứ lớp, như hồi cón ở nơi Huyét 
da thánh. Vậy hãy nói về núi Calavarió trước hết. 
> Như tôi dä nói hôi còn ở noi Huyệt dá thánh, rằng : chỗ 
ˆ......... năm chặng đàng thánh Giá chót hết thì ở trong vòng nhà thở cả 
4 gọi là « nha thờ Huyét dá thánh ». Toi cũng đã nói những nơi 


F áy bi vua Adrianó phå tán cùng làm cho dôi ra khác cháng còn 
K nhw chón cù. 
= Và tôi cũng có nói nha ba thánh Hélène có lòng dao đức, 


E. nên nay ta còn thay được các nơi chi trọng chi thánh, 
SA Way toi chang cin nhac lai lam chi. Ta hay lén trén mó 


“RA chi linh chi trọng, vi Calavarió là một cai núi ở trên danh thi 
Aron như hình cai so, nên gọi là Golgotha. 
`........... Echo độc giả khó hiều hơn, thì tôi xin bat từ cita nhà 


thờ cå mà thuật lần. Vậy ta hãy yao nhà thờ. 
Vô khối cữa, di qua bên tả thì thấy một hai người Höi- 
hồi, ké thì ngồi, kẻ thì nằm trên một cải giường. Ay là bọn từ 


Ki 
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giữ nha thờ cả ( Basilique ). Một người thi giữ chia khoá cữa 
nhà thờ, còn một người có quyền mở cữa nhà thờ. Người. giữ 
chìa khoá không được mở cữa, nếu người kia không Wi 
phep. 

Chia phan sự làm vay cho ké giữ nha thé là do nơi vua 
Saladin đã bay ra ( tôi đã có nói vé vua nầy rồi. ) | 

Tôi nhớ lại Chéc buôn bản cũng làm cach ấy, là một tài 
phú mà có hai người : một người giữ chìa khóa, một người 
mở tủ, cả hai cũng đồng trách nhậm. 

Trwa và tối thì từ Hồi-hồi đóng cữa đền thờ lại. Họ thay 

, chẳng biết là bao nhiêu những ké vào ra. Mà kha mấy chú từ 

cũng tử tế, Ai vào ai ra thì mặc, họ chẳng màng tới vì đã 
quen rồi ; không chào khóng boi, chỉ ngồi điềm nhiền hút 
thuốc narghileh hay là lần chuỗi của họ. 

Tôi làm quen với một chu từ. Nói chuyện cùng tỏi rồi bèn 
noi tiếng tay cách rõ ràng, chẳng khác chỉ một người có đạo 
Thiên Chúa rằng: « Xin ngài chớ quên tỏi nơi ee da thánh: 
và chốn Calavarió !.» 

Phía tá cách 20 thước thì Huyét đá Thanh ta dá thấy rồi 
chang cần nói lai. 

Phía hữu, thì có một cải thang 20 nấc. Lên cùng thang ấy 
thì đến chỗ Calavarió, là nơi Ð. C. G. chịu quân dữ lötäo 
Người ra, chịu dong đỉnh, la noi Ð. Mẹ khỏe thương Con, là 
nơi Người tắt hơi trên cày thánh Giá ( chặng đàng thánh Giá 
thứ 10, 11.12 và 13 ) 

Chúng tỏi vào trong mòt cung thánh chat hẹp, thấp thôi, 
cần dá cầm thạch. Người ta đến viếng dóng quả, nên chỉ hầm 
hơi hòng muốn ngội. 

Cung thành nay ngắn ra lam hai căng ( nef ) có hai cây 
cột to chống chịu. Căng (nef) phía hữu thì thuộc về đạo Thiên 
Chia, là nơi dé tôn kinh sự « Löt do, sự đóng dinh Ð. C. G. vå Ð. 
Me säu bi (le Dépouillement des vétements, la Crucifixion et la 
Compassion de Marie ) 
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Tại chỗ D. C. C. chia đóng đỉnh ( Crucifiement ) va tại 
chỗ D. Me khóc thương Con chịu nan ( Stabat Mater ) thì có 


: xây 2 bàn thờ làm lễ trên đấy hằng ngày. 
| Way cha bề trén, Olivier đã làm lễ trên ban thờ « Chùa chịu 
= dong đỉnh » như tôi đã nói trong đầu đoạn nầy. 


Còn căng phía tả nhà thờ thì của đạo Gréco không tùng 

“hiệp ( Grecs non unis ) Chỗ đựng cày thánh Giá của Ð. C. G. 

chịu đóng dinh lên thì có xây một bàn thờ (chang thứ 12). Ta 

La lay tay mà đá đến được cải lỗ đề cám cây thánh Giá ở đưới 
bàn thờ ấy, ngay trung tim. 

Cận bèn 16 ấy, phía hữu ban thờ, thì cũng con thấy một 
lằn nứt trong dá, má người ta cho là phép la. 

_Ấy!là đấu đá nứt ra lúc Ð. C. G. tắt hơi trên cây thánh 
Gia. 

- Đức Cha Landrieux chép rằng : « Dau nứt lạ lùng làm cho 
các nhà địa luận ( les géologues ) phải bôi rối không tìm ra cớ 
được, vì chưng lẻ thì nứt ,đường theo lằng xuội, theo gán dá, 
song le lại nứt ngang ; lẽ thì nứt do nơi chó' nào mồng, yếu, 
lại nứt ngược, chẳng phải như trong địa chấn ( đất động ) » 

Các nhà hoá học tại day cũng döng một ý cùng Sách 
thánh ( Evangelió ) mà cao rao rằng : dầu cho tài hay, thượng 

k tri cüng chang cắt nghĩa được việc lạ lùng ấy. 

| VA lai, đường nứt ấy në bề ngang chừng 20 tác, vá thấy 

được bề dai gần 2 thước, nhưng mà nứt thang một đường 
` ngay xuống sâu chẳng phải chiu theo kẹt đá. 

Hai bên bàn thờ thì có hai cải tám tròn den chỉ chỗ lỗ 

eam cây gia hình ( thập tự ) của 2 người kẻ trom. 

Tại Huyệt thành Chúa thì đạo Thiên Chúa vá dao Grêcô 
làm lễ được theo giờ của mình. Chí như tại dánh Calavariô 
đây thì đạo nào ở đâu, làm lễ chỗ nấy không được làm chung 
một chỗ. 

Qui gối đọc kinh trước bàn thờ đạo kia được, đá đến mà 
ton kính cüng được, mà tế lễ thì không được. 
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Thấy việc thé ấy thì khó hiéa yi lam sao, mà nhứt là thay 
vay thi đau lòng qua, nhưng phải chịu lam vậy. 

Thật là dau lòng thay khi thay cũng qui chung trước mot 
bàn thờ, cũng chắm chỉ sốt sắng, những người Chúa đã chịu 
chết mà chuộc lấy, chẳng luận người ấy là ai, giữ đạo nào. 
Song le những người ấy chẳng thuận nhau, chẳng củng nhau 
đi mòt đường, là đường sự that. 

Dưới Calavariô có một cái hang. Ay la nha thờ ong Adong. 


Co lệ rằng : má của ông Adong ở dưới hang ấy, vi Đăng Cứu. 


thể đã đồ máu mình ra trên cày thánh Giá cho đặng rửa tội 
của To tong ta. Boi đó nên mới thay có hình sọ người ta 
( chắc là đầu ong Adong, dưới cay thánh Giá rong ảnh chuộc 
tol. 

Vay có ly ma tưởng được rằng : mó ma của Tô tong ta ở 
ngay dưới chỗ Con Ð. C. T. da đỗ giọt mau sau hết vi Adong 
vậy Ì | 

Gan Calavarió, cũng trong nha thờ cả luôn, thì con một 
cai thang có đôi Fa näc đục trong đá, đề đi xuống duwói một cải 
hầm. Dưới hầm nầy cỏ một cải nhà thở nhỏ, gọi là Nha the 
tim dáng cay thánh Giá hay là nhà thờ bà thành Helene ( Cha- 
pelle de l'Invention de la Croix ou de Ste Hélène ) 

Tại cho nầy, ban toi ngày thứ sáu Tuần thánh, thì quàn dữ 
ném cày thánh Giá của Ð. C. G. và của hai ké trộm, mà ba 
thé kỷ về sau, bà thánh Helene đã tìm được. 

Nhìn được cây thánh Giá của Ð. C. G. là nhờ còn cải hiệu 
ở trên là chữ INRI (nghĩa là Giégiu Nazareth là vua dán 
Giu-dêu ) 

- Trong các phép lạ làm chứng Cay thánh Gia của P, C. G., 
thì người ta thuật lại hai phép lạ làm cho một người phụ nữ 
gần sinh thì đặng mạnh và một người đã sinh thì đặng sống 
lại. 

Trước khi ra tới cửa nhà thờ Basilique, thì ta được kính 
hôn một tấm đá bằng cầm thạch đỏ. ( Nha thé nầy có một cữa 
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ma thôi ) Tam da = goi la Da ức däu ( Pierre de l’onction ) 


chi cho xưa các thánh Tong đồ vá B. Me xức dầu và thuốc 
thơm tho vào xác Ð. C, G. trước khi tang. 

Dau xưa nầy là của chung ba dao: đạo Thiên Chua, dao 
Grécó, và đạo Arméniens. Cho nên đạo nào tbi nấy có thắp 
den riêng có khắc riêng tên đạo mình, như tại Huyệt thánh 
vay. 

Phía bên tả tấm Da xức dầu xác thánh ( Pierre de POne- 
tion ), thì có một cái cũi sắt ở đưới nhà cầu, kế Thánh mộ, 
thuộc về đạo Arméniens. Cũi sắt ấy bao chó xưa các người 
nữ nhon đức đứng lúc Chúa chin nan. 

Ta đã thấy nhà thờ cả Basilique bao trùm trọn những 
tich D. C. C, chịu nạn trong mấy chặng đàng sau hết. Nhà thờ 
ay lớn 75 thước bề dai và 60 thước bề ngang. 

Nhà viện tu Thiên Chúa, Grêcò và Arméniens thì cất khít 
hông nhà thờ åy. . 
Ben nhà thờ của các Cha Falle öng thánh Phanxicó má 
xin lam phép những vật ta mua ngoài các nhà hàng tại Giéru- 
salem (như chuoi lần hột, tượng ảnh vân vản ) Đồ ấy hoặc 
của người bồn xứ, hoặc của người Grêcô bán. 

Chỗ nào dong người tha hương như tại day, thi phải coi 
chừng về sự mua đồ ấy. Muốn khỏi bị lường gạt thì nên hỏi 
các cha đòng Mông-triệu chỉ những nhà tử tế cho mà mua. 


dx 


25 — Đường Thương khó 
( La Voie douloureuse ) 


Thứ sau 15 septembre 3 giờ chiều, đi chặng đàng thánh Giá 
nơi đường rất thương khó Ð. C. G. vác cây thánh Giá mà di 
chịu nan thio xưa, từ dinh quan Philatö cho đến trên núi 
Calavariô. $ 
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Đường của chúng tôi di ngày nay chang đổi xa đường 
thuở B. C. G. chịu nạn, nhưng mà có cao hơn ba bốn thước 
bỡi da hai mươi đời dồn dap những đồ hư vật cũ. 

Khoản đường rất éo le quanh co, hai bên thì nhà thấp thôi 
do day. Có nhiều chặng khong thấy một dau bia, một cai tru 
chi đề chỉ dan cũ, chin thấy phết ten vách tưởng chữ thé 
kịch chẳng có hình, cũng không kề tích. 

Như tôi đã nói, năm chặng chót dang thành Giá, thi ở 
trong lòng nhà thờ cả, còn chín chặng đầu thì ngoài đường. 

Tại Giêru-salem, moi ngày thứ sáu, ké có dao gam chang 
đàng Thuong kho với các Cha dòng Phanxicó, nhứt là ngày 
thir sau Tuần thánh, và khi có hội đi viếng Thánh -địa đến, thi 
gầm chặng đàng trọng thê lắm. 

Đúng 3 giờ chiều, thì cá tháy nào các Cha, thầy tu và các - 
aba với hội đi viếng Thánh-dia, hiệp nhau tại sàn trại linh Thó- 
nhi-kì, ở về hướng bắc chúa Omar, Sân ấy xưa là dinh quan 
Philatö, như ta đã thấy, ở gần đền thờ Giêrusalem. 


Vay chúng ta đến chang thứ nhứt! Có lë lên án Ð. C. G. 
trog san nay. Còn cho Người đội mũ gai trong một phòng nào 
cũng ở gần sân ấy. 

Sau chúng ta sẽ viếng nhà tho D. C. G. chia đánh don 
( Flagellation ) và nhà thờ Ð. C. G. chia đội mii gai và ra mặt 
cho dan xem ( Ecce Homo: Nay là Người ) cũng ở gần đây, 
phía ngoài trại lính. 

Dài theo đàng thánh Giá, thì mỗi chặng, hết tháy chúng tôi 
đều qui gối dưới dat. Mot Cha Franciscain đứng trên một cải 
ghế, doán lại những tích chặng kế đó. Hết chặng nầy tới chặng 
khác, đi chậm chậm, hai bèn dan bồn quốc đứng coi ma coi 
bộ chẳng ưa, nhưng không làm gì được, vì có hai tên lính 
Cavas đi theo mà ứng hộ chúng tôi cùng duói những kẻ phá 
khuấy. 
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Boi đàng Thương khó tại day là đàng that B. C. G. vac 
cây thánh Giá mà đi thuở xưa, nên chi đàng ấy dài và lâu hon 
đi chặng đàng trong nhà thờ. Cho nên chúng tôi hát những 
kinh Latinh, và xen ít kinh ca vịnh Langsa vào, như kinh: Au 
sang qwun Dieu va répandre. Vive Jesus, vive sa Croix.... 
ván ván. | 

Hói di viéng Thánh-dia khóng có thánh Gia cha B. C. G. 
vắc, song có một cây thánh Giá khác, cũng bang cây, lớn va 
nặng lắm. Luân phiên nhau từ 10 người mà vác cây thánh 
Gia ấy theo đàng Thương khó bắt chước Ð. C. G. xưa, và cung 
kính mến yêu hết da. Ai ai cũng lấy làm trinh hạnh mà vác. 
ai cũng giành vác cho được. Lấy làm khoái chí, vui máng chán g 
xiết, chẳng khác chỉ như Simon thuở no. Mà hỡi ôi! ta có 
được bền bỉ mến yêu cùng bằng lòng mà vác thánh Giá Chúa 
trao cho mỗi người trong chúng ta cho đến cùng chăng. | 

Cây thánh Giá gọi là « thánh Giá hội di Thánh-mó », thì 
mỗi lần ra đi tại nước Langsa đem theo qua đến Giêrusalsm 
cho ding gẫm chặng đàng thánh Giá, như tôi đã nói hồi khởi 
hành tại Marseille. Mãn cuộc rồi thì đem cây thánh Giá ấy 
trở về ben Langsa cho dáng dung gần nhà thờ nào được ơn 
lãnh lấy. 

Cây thánh Giá của hội đi Thánh-địa lần đầu hết, thì dựng 
tại Monimartre thành Paris. Sau thì bàn thờ chính đền thờ 


‘Trai tim Ð. C. G. ở ngay chỗ nầy. 


Còn những cây thánh Giá của mấy kỳ sau, thì dựng tại 
Salette, Mon! Saint-Michel, Paray-le-Monial, Sainte Baume, 
Domrémy, ván ván. 

Cay thanh Gia cúa Hoi di viéng Giérusalem ky náy lá ky 
thứ 49, thi dung cho làng Marienthal, bên xứ Alsace. Vay tôi 
lấy làm hân hạnh ma trích lục vào đây bai thuật cuộc dựng 
cày thánh Giá ấy trong nhựt báo La Croix. 

« Đựng cáy thánh Giá Giêrusalem vé tai Marienthal, 

Thong tín cúa bồn quán tư điền tín như sau nầy : 
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Tai Marienthal là nơi có hội dan Alsaciens đi viếng Đức 
nữ đồng trinh, mà năm 1925 sẽ làm lễ bách niên lần thứ bay. 
Vậy hôm nay, 3 Mai, có làm lễ rất trong thé nhơn cuộc dựng 
cây thánh Giá Giérusalem. Cây thánh Giá nầy bề dài 6 thước, 
can nặng 300 kilos, là của Hội đi viếng Thánb-dia lần thứ 49 
dưng. Những kẻ đi viếng Thanh-dia trong nam 1922, dã vác cây 
thánh Giá ấy nơi đường B. C. G, đi chiu nạn và các cha 
dòng Mông-triệu đã kiệu vé nước Langsa mà dưng cho nhà 
thờ rất mến yêu của ké có đạo Alsaciens. 

Nhiều cây thánh Giả như vậy trước đã dựng tại Mont- 
martre, Lourdes, Paray-le-Monial, Salette, vân vân. 

Cây thánh Gia kỳ thir 50, nam 1923, thi sẽ dung cho sở 
Montgesty ( Lot ) là qué hưởng của dang chon phước Perboyre. 

Có mấy ngàn người ở các noi xa gần trong tinh Alsace 
đều tuôn đến mà xem cuộc lễ nầy. Ngày ấy cả và xử trần thiết 
theo ngày lễ, đâu đâu cũng thấy cột cờ tứ giăng treo cờ tam 
sắc và cờ Hội thánh. Chẳng có nhà nào mà chẳng kết đây thảo 
long mà nhành thông. Rạng đông, thi thiên hạ chen nhau 
trong nhà thờ cả mà hôn kính cây thánh Giá đã đề giữa cung 
thánh. Trong nhà thờ đã hết chỗ cho bón đạo đến mà chầu tễ 
đã làm cách trọng thé. 

Khi làm lễ rồi, thì kiệu thánh Giá khắp trong làng, có các 
cha và nhơn dân di theo, lần hột cách sốt sång. 12 quới chire 
trong họ giành mà vác cáy thánh Giá ấy, chẳng cho Hgười 
ngoài được vac. Trời thì nóng nực, cay thánh Giá thi nặng, 
má 12 vị món đệ rất nhơn đức của ông thánh Simon, cũng 
chẳng chịu nhường lại cho ai; dẫu xiêm phục theo ngày lễ mà 
mó hôi xối giọt. | 

- Kiệu về đến trước nhà thờ, gần một bên: hình tóng lãnh 
thiên thần Minhghé, thì dung trên cây một tam đá. Khi ấy các 
thầy ca và bồn dao rap nhau hát kinh « O Crux ave. » 

Cha Vurry là bề trên đọc kinh a rất thánh Giá lên lớn 
tiếng cho bồn đạo đọc theo. | 
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Tưng nhà thờ thì trần thiết rất long trọng. Khi kiệu rồi, 
làm phép lành Minh thánh Chúa cách trong the. 

Cuộc lễ ngày nay ghi vào lòng mọi người và hang nắm só 
ké đi viếng hơn 100.000, sẽ tuón đến Marienthal ma qùi gối 
= trước cây thánh Giá rất qui trọng mà suy lại sự thương khó 
+ Chúa đã chịu vi la.» 


we | 


Vậy cây thánh Giá của Hội di viếng thánh địa-năm 1923 
(21 Mars — 10 Mai 1923 ) sẽ dưng cho họ Mongesty, là qué 
hương của chơn phước Perboyre. 

Cha Perboyre là cha dóng sai ở bên Tàu cùng chịu tử hình 
trên cây thánh Giá như Thầy ıninh xưa. 

Nhơn dip nói vé sự đi viếng Thanh-dia lần thứ 50 nắm nay, 
xin cho tôi đề vào đây đôi lời mà đội ơn cha Olivier, là bề trên 
cuộc đi viếng Thánh-địa đã huệ cố đến tôi, — nghĩ vì tôi có đi 
lần thứ 49, — mà gởi chương trình cuộc đi nam 1920, có nhiều 
dang Giảm mục hứa sẽ di má diu dác các con chiên, như ban 
ủy viên định như sau nầy : 

Bàn ủy viên danh dir và chữ bau : 

Đức Hóng-y Lucon, tông lãnh Giám mục thành Lyon 

» Andrieu » ) | Bordeaux 
» Dubois » “eR Paris 
» Maurin » Lyon 
» Charost » | Rennes 
» Touchet Giám mục thành Orléans 
Pire-cha Ricard, töng lãnh Giám muc thành Auch có di 
| viếng thánh địa rồi. 
» » Dubois de la Villerabel, tông lãnh Giám mục 
thành Rouen, có đi rồi. 
» » Guillibert, Giám mục thành Fréjus có đi rồi. 
» » Fabre, Giám mục thành Marseille, 
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Đức Cha de Llobet, Giám mục thành Gap, hội viên Phai- 


bộ Đức Höng-y Dubois ben Đông phương. 
Landrieux, Giám mục thành Dijon'( có đi rồi ) 
Grenle, » » Le Mans hói vién 
Phäi-bö đức Hông-y Dubois tại Bong phương. 
Marnas, Giám mục thành Clermont ( có đi rồi ) 
Florent du Bois de la Villerabel, Giảm mục 
thành Annecy ( có đi rồi ) 

Baudrillart, Giảm mục thành Himeria hội trưởng 
bàn ủy viên có động việc đạo Chúa nơi ngoại quốc. 
Faugier, Giảm mục thành Abydso, pho việc đức 
Hồng y Maurin, tại thành Saint-Etienne (có đi rồi ) 
Largier, tông lý nhựt bao « Œuvre des Ecoles 
d'orient. » 


Ông René Bazin, Hàn-lâm học sĩ Langsa ( có đi rồi ) 


» 
» 


» 


Henry Bordeaux » » ( có di rồi ) 
Georges Goyau » » (co di rồi ) 
Bompard, Thượng nghị viên, cựu sử thần tại 
Constantinople. 


Lenail Thân sĩ( có đi rồi ) 

Wetterlé ( abbé ) thân sĩ ( có đi rồi ) 

Outrey, sứ toàn quyền ( ministre plénipotenti- 
aire ) cựu chánh lãnh sự tại Giérusalem. 
Gueyraud > y » » 

Gabriel Bonvalot, hội trưởng ban ủy viên Dupleix, 
Louis le Fur, Giáo sư trường tủ đẳng Luật tại 
Rennes ( có đi rỗi ) 

Vianey, bề trên trường Cao de văn chương tai 
Montpellier (có diréi) | = 

Joseph Aubert, tho yé, vé hinh dnk. hành: Etien- 
ne tai Gierusalem. WE 
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